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TT Nội dung công việc Thời gian 
bắt đầu

Thời gian 
kết thúc

Nhân sự 
phụ trách chính Nhân sự hỗ trợ Đơn vị/cá nhân phối hợp Kết quả/Sản phẩm/Độ đo 

dự kiến
Thuộc MTCT 
của Nhóm CL Ghi chú Theo dõi tiến độ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá phục vụ 
KĐCL ASIIN các CTĐT gồm:

CN ngành KHDL; CN và ThS ngành CNTT

01.01.2025 30.11.2025 Nguyễn Văn Kiệt

 Phạm Nhật Duy; 
Huỳnh Văn Tín; 

Nguyễn Thị Anh Thư;
Phạm Nguyễn Phúc Toàn;
Nguyễn Hồ Phương Thảo.

P. DL&CNTT;
P.TT PC ĐBCL;

P.ĐTĐH;

Các CTĐT, Đề cương môn 
học, Đề thi,…

Danh mục minh chứng; 
Quyển tự đánh giá (dự thảo 

và chính thức)

Nhóm CL3 Hoạt động 2Dịch CTĐT, đề cương các môn học, thu thập 
minhh chứng, dịch, hiệu chỉnh các minh chứng

Cải tiến các hoạt động giảng dạy, đào tạo và 
các hoạt động khác theo báo cáo tự đánh giá

2 Xây dựng CTĐT ngành KHDL 01.01.2025 30.12.2025 Nguyễn Gia Tuấn Anh

Nguyễn Văn Kiệt;
Phạm Nguyễn Phúc Toàn;

Phạm Nhật Duy;
Nguyễn Hồ Phương Thảo.

P. ĐTĐH;
BM KHDL Quyển CTĐT ngành KHL Nhóm CL1 Hoạt động 1 (1.2)

3 Xây dựng đề án Phòng Thí nghiệm KHDL 01.01.2025 30.12.2025 Nguyễn Văn Kiệt Huỳnh Văn Tín;'
Nguyễn Hiếu Nghĩa

P. DL&CNTT;
 P. QTTB; 

P. TTPC ĐBCL;
BM KHDL

Quyển đề án phòng Thí 
nghiệm KHDL Nhóm CL1 Hoạt động 1 (1.2)

4

Cập nhật CTĐT, học liệu hệ 
Cử nhân, Thạc sĩ,Tiến sĩ CNTT 

CNTT KHDL
(Khóa tuyển 2025)

22.02.2025 31.08.2025 Nguyễn Gia Tuấn Anh; 
Nguyễn Văn Kiệt

Nguyễn Tấn Cầm; 
Huỳnh Văn Tín

Phạm Nhật Duy; 
Phạm Nguyễn Phúc Toàn; 
Nguyễn Hồ Phương Thảo.

P. ĐTSĐH&KHCN Cuốn chương trình đào tạo 
Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân. Nhóm CL1 Hoạt động 1 (1.2)

5 Quản lý Hoạt động tuyển sinh SĐH 
02 đợt

01.05.2025 31.05.2025
Nguyễn Gia Tuấn Anh Nguyễn Thị Hoài

Nguyễn Hồ Phương Thào P. ĐTSĐH&KHCN Kết quả chấm thi SĐH.
Danh sách trúng tuyển SĐH Hoạt động 1 (1.1)

01.11.2025 30.11.2025

6
Quản lý SĐH

Lập thời khóa biểu cho hệ đào tạo SĐH gồm: 
Cao học và NCS

Theo phương 
pháp cuốn chiếu

Theo phương 
pháp cuốn chiếu

Nguyễn Gia Tuấn Anh;
Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Tấn Cầm P. ĐTSĐH&KHCN Thời khóa biểu Hoạt động 1 (1.2)

7 Lập thời khóa biểu cho hệ đào tạo CQUI và hệ 
CLC tiếng Nhật

HK2

Nguyễn Gia Tuấn Anh.
Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Thị Hoài P.ĐTĐH và VPDB Thời khóa biểu01.01.2025 31.01.2025

HK1

01.08.2025 30.08.2025

8
Quản lý VB2, Liên thông

Lập thời khóa biểu cho hệ đào tạo VB2, liên 
thông

Thường xuyên Thường xuyên Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Gia Tuấn Anh P. ĐTĐH Thời khóa biểu Hoạt động 1 (1.1)



9 Duyệt đề cương cao học 03 đợt
01.02.2025 28.02.2025

Nguyễn Gia Tuấn Anh Nguyễn Thị Hoài P. ĐTSĐH&KHCN DS các tên luận văn. Hội đồng 4 
(4.1)01.07.2025 31.07.2025

01.11.2025 30.11.2025

10 Tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ 
Gồm 03 đợt

01.2.2025 01.2.2025

Nguyễn Gia Tuấn Anh; 
Nguyễn Tấn Cầm. Nguyễn Thị Hoài; P. ĐTSĐH&KHCN DS các hội đồng bảo vệ. Hội đồng 4 

(4.1)01.6.2025 01.6.2025

01.12.2025 01.12.2025

11 Duyệt đề cương KLTN đại học 
Gồm 02 đợt

01.01.2025 31.01.2025
Nguyễn Gia Tuấn Anh;

Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Hồ Phương Thảo P. ĐTĐH;VPĐB DS tên các khóa luận Hội đồng 4 
(4.1)

01.08.2025 31.08.2025

12 Tổ chức bảo vệ KLTN 
02 đợt

06.01.2025 28.02.2025 Nguyễn Gia Tuấn Anh;
Nguyễn Văn Kiệt.

Nguyễn Hồ Phương Thảo:
Phạm Nguyễn Phúc Toàn.

P. ĐTĐH; 
VPĐB. DS các hội đồng bảo vệ Hoạt động 4 (4.1)

01.07.2025 31.08.2025

13 Họp hội đồng Khoa
02 lượt

01.04.2025 30.04.2025 Nguyễn Gia Tuấn Anh; 
Nguyễn Văn Kiệt. Phạm Nhật Duy Biên bản cuộc họp Nhóm CL2 Hội đồng 4  

(4.3)
01.10.2025 31.10.2025

14 Hội nghị (VC-NLĐ, TKHĐ-PHNV năm), Hội 
thảo (KHT và NCS) cấp khoa

01.07.2025
01.10.2025
01.12.2025

31.07.2025
31.10.2025
31.12.2025

Nguyễn Gia Tuấn Anh; 
Nguyễn Văn Kiệt.

Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Hồ Phương Thảo

Phạm Nhật Duy

P. TCHC
P.ĐTSĐH&KHCN Biên bản cuộc họp Hoạt động 4 

(4.2)

15 Seminar Doanh nghiệp

01.03.2025 31.03.2025

Nguyễn Tấn Cầm
Nguyễn Gia Tuấn Anh; 

Nguyễn Văn Kiệt; 
Trần Quốc Khánh.

Đoàn Hội Khoa Biên bản cuộc họp Nhóm CL1 Hoạt động 501.06.2025 30.06.2025
01.09.2025 30.09.2025
01.12.2025 31.12.2025

16 Hỗ trợ hoạt động Đoàn- Hội khoa 12 tháng trong 
năm 

12 tháng trong 
năm

Nguyễn Văn Kiệt;
Nguyễn Gia Tuấn Anh. - VP Đoàn Biên bản cuộc họp Nhóm CL1 Hoạt động 3 (3.1)

17 Tuyển dụng nhân sự
BM TBDĐ&CNW; BM KHDL.

12 Tháng 
trong năm

12 Tháng 
trong năm

Nguyễn Gia Tuấn Anh; 
Nguyễn Văn Kiệt

Nguyễn Thị Hoài;
Nguyễn Hồ Phương Thảo Phòng TCHC 02-GV Nhóm CL4 Hoạt động 4

18 Hỗ trợ các bài báo Khoa học của SV, các cuộc 
thi học thuật trong và ngoài nước

12 Tháng 
trong năm

12 Tháng 
trong năm Nguyễn Văn Kiệt; Huỳnh Văn Tín Phòng KHCN 20 bài Scopus 

(SV là tác giả chính) Nhóm CL2 Hoạt động 3 (3.1)

19
Khen thưởng những NCKH xuất sắc cho cá 

nhân, tập thể SV 02 đợt 01-30.06.2025 Nguyễn Văn Kiệt; Huỳnh Văn Tín Khoa và hai Bộ môn Hoạt động 3

20 Hỗ trợ các bài báo Khoa học của GV 12 Tháng 
trong năm

12 Tháng 
trong năm Nguyễn Văn Kiệt, Huỳnh Văn Tín Khoa và hai Bộ môn Nhóm CL2 Hoạt động 1

21

Số đề tài NCKH
Khen thưởng những NCKH xuất sắc cho cá 

nhân, tập thể GV, hướng dẫn SV tham gia các 
cuộc thi 

12 tháng trong 
năm với 02 đợt 

khen thưởng
01-31.12.2025 Nguyễn Văn Kiệt; Huỳnh Văn Tín.

Trần Quốc Khánh Khoa và hai Bộ môn 02: đề tài D.
02: đề tài A,B C. Nhóm CL2

22 Hội thảo tổng kết NCKH GV, SV 01 đợt 01-31.12.2023 Nguyễn Văn Kiệt Huỳnh Văn Tín Khoa và hai Bộ môn Hoạt động 3 (3.1)

23 Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi KHDL 01.06.2025 30.11.2025 Nguyễn Gia Tuấn Anh;
Nguyễn Văn Kiệt.

Trần Quốc Khánh; 
Nguyễn Hiếu Nghĩa; 

Huỳnh Văn Tín;
Phạm Nguyễn Phúc Toàn;
Nguyễn Hồ Phương Thảo.

Khoa và bộ môn KHDL
Bảng kế hoạch, dự trù kinh 
phí, các nội dung liên quan 

đến cuộc thi.
Nhóm CL1 Hoạt động 4



23 Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi KHDL 01.06.2025 30.11.2025 Nguyễn Gia Tuấn Anh;
Nguyễn Văn Kiệt.

Trần Quốc Khánh; 
Nguyễn Hiếu Nghĩa; 

Huỳnh Văn Tín;
Phạm Nguyễn Phúc Toàn;
Nguyễn Hồ Phương Thảo.

Khoa và bộ môn KHDL
Bảng kế hoạch, dự trù kinh 
phí, các nội dung liên quan 

đến cuộc thi.
Nhóm CL1 Hoạt động 4

24 Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi
TBDĐ và CNW 01.01.2025 31.05.2025 Nguyễn Gia Tuấn Anh

Nguyễn Tấn Cầm

Trần Quốc Khánh;
Phạm Nhật Duy;

Phạm Nguyễn Phúc Toàn;
Nguyễn Hồ Phương Thảo.

Khoa và bộ môn 
TBDĐ&CNW

Bảng kế hoạch, dự trù kinh 
phí, các nội dung liên quan 

đến cuộc thi.
Nhóm CL1 Hoạt động 4

25

Tổng kết và Họp mặt cuối năm
Quà tặng doanh nghiệp, khách mời

Lễ tổng kết các hoạt động
Nhân sự tổ chức, hỗ trợ, cán bộ, giảng viên,...

01.03.2025 30.06.2025 Nguyễn Gia Tuấn Anh
Nguyễn Văn Kiệt

Nguyễn Hiếu Nghĩa;
Nguyễn Hồ Phương Thảo;
Phạm Nguyễn Phúc Toàn;

Phạm Nhật Duy;
Nguyễn Thành Luân

Khoa và hai Bộ môn Các Kế hoạch Nhóm CL4 Hoạt động 8

26 Báo cáo tài chính theo mỗi Quý

27.03.2025; 31.03.2025;
Phạm Nhật Duy;
 Huỳnh Văn Tín.

Nguyễn Gia Tuấn Anh; 
Nguyễn Văn Kiệt. P. KHTC Bảng báo cáo tổng hợp. Hoạt động 126.06.2025; 30.06.2025;

25.09.2025; 29.09.2025;
18.12.2025 22.12.2025.

27 Seminar, học thuật, Khoa học trong Khoa Theo tháng Theo tháng Nguyễn Văn Kiệt
Nguyễn Gia Tuấn Anh;

Nguyễn Văn Kiệt;
Nguyễn Hồ Phương Thảo

BM Thiết bị di động 
&Công nghệ Web;

BM Khoa học Dữ liệu.
10 lượt Nhóm CL2 Hoạt động 5

28

Hoạt dộng web Theo quý Theo quý Nguyễn Gia Tuấn Anh; 
Nguyễn Văn Kiệt;
Nguyễn Tấn Cầm

Nguyễn Hồ Phương Thảo
Nguyễn Tấn Cầm Khoa và hai Bộ môn 03 bài/tuần

04 lần/năm Hoạt động 7Đăng bài, duyệt nội dung Bài viết theo 
tuần

Bài viết theo 
tuầnBảo trì, chỉnh sửa website Theo Quý Theo Quý

29 Hội thao SV 12 tháng trong 
năm

12 tháng trong 
năm Phạm Nguyễn Phúc Toàn Nguyễn Gia Tuấn Anh;

Nguyễn Văn Kiệt P. CTSV Tối thiểu 04 HĐ Hoạt động 3

30 Hoạt động Hội cựu sinh viên/học viên 12 tháng trong 
năm

12 tháng trong 
năm

Trần Quốc Khánh;
Nguyễn Tấn Cầm

Nguyễn Gia Tuấn Anh;
Nguyễn Văn Kiệt Khoa và Hội CSV/CHV Tối thiểu 02 HĐ Hoạt động 3

31 Hoạt động Công đoàn 
(Thăm hỏi, hoạt động Đảng và Đoàn thể)

12 tháng trong 
năm

12 tháng trong 
năm Nguyễn Tấn Cầm Nguyễn Gia Tuấn Anh;

Nguyễn Văn Kiệt Công đoàn Trường Tối thiểu 06 HĐ Hoạt động 9

32 VPP, In ấn Theo quý Theo quý Nguyễn Thị Hoài;
Nguyễn Hồ Phương Thảo.

Nguyễn Gia Tuấn Anh;
Nguyễn Văn Kiệt 04 đợt mua Hoạt động 9

33 Trà bánh hỗ trợ hoạt động khoa Theo quý Theo quý Nguyễn Hồ Phương Thảo
Huỳnh Văn Tín

Nguyễn Gia Tuấn Anh;
Nguyễn Văn Kiệt 04 đợt mua Hoạt động 9

34 Hoạt động họp mặt, 
 tiếp khách Theo quý Theo quý Nguyễn Gia Tuấn Anh;

Nguyễn Văn Kiệt Phạm Nhật Duy Tối thiếu 04 hoạt động Hoạt động 6

35 Hoạt động tuyển sinh 12 tháng trong 
năm

12 tháng trong 
năm

Nguyễn Gia Tuấn Anh;
Nguyễn Văn Kiệt Nguyễn Tấn Cầm Tối thiếu 01 hoạt động Hoạt động 4 

(4.1)


